
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Ngô Hồng Hà x 205214469 3/14/2002 CA Quảng Nam Đạt Cty Hiệp Đạt

2 Lâm Thị Mỹ Hạnh x N8557364 8/12/2013 Australia Đạt Cty Hồng Đức

3 Phạm Công Đức x 025951351 12/27/2015 CA TP. HCM Đạt

4 Trần Văn Hành x 020004293 10/26/2010 CA TP. HCM Đạt

5 Trần Ngọc Hiển x 023335555 5/10/2004 CA TP. HCM Đạt

6 Trần Ngọc Hiền x
07908300296

9
7/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

7 Huỳnh Thị Vén x 020020713 4/13/2004 CA TP. HCM Không đạt Cty Tư Dậu

8 Phạm Thị Thu Thủy x 023697159 10/11/2014 CA TP. HCM Không đạt

9 Trần Đình Phương x 022257759 11/1/2014 CA TP. HCM Không đạt

10 Huỳnh Tấn Phát x 331620383 11/29/2005 CA Vĩnh Long Không đạt

11 Nguyễn Ngọc Thanh x 311827563 9/15/2008 CA Tiền Giang Đạt
Cty Viên Ngọc 

Mới

12 Phạm Thị Như Ý x 341550563 6/19/2014 CA Đồng Tháp Đạt

13 Võ Thị Thịnh x 024094316 11/20/2002 CA TP. HCM Đạt

14 Trần Nhật Tân x 281149119 10/3/2012 CA Bình Dương Đạt Cty Intimex

15 Lê Hùng Lân x
09205500022

0
4/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt Cty Hoa Tiên

16 Bùi Thị Triều x 215101968 8/24/2005 CA Bình Định Đạt  

17 Nguyễn Thị Phương Hà x 271977234 7/9/2010 CA Đồng Nai Đạt

CN Cty 

VIETNAM 

AGRORESOURT

18 Trần Thế Lâm x 271872905 8/23/2013 CA Đồng Nai Đạt

19 Dương Thục Phương x 022297089 8/30/2012 CA TP. HCM Đạt

20 Hà Khang Huy x 023545747 8/4/2010 CA TP. HCM Đạt

21 Phạm Minh Bình x 250723926 1/10/2015 CA Lâm Đồng Đạt

22 Hoàng Văn Chiến x 250828624 8/20/2007 CA Lâm Đồng Đạt

23 Phạm Sỹ Ngọc Thịnh x 250772787 5/15/2006 CA Lâm Đồng Đạt

24 Trần Thanh Bình x 022340487 1/5/2015 CA TP. HCM Không đạt

25 Nguyễn Thanh Bằng x 023061934 5/4/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Nam Đông 

(Ngày 25/08/2016, buổi sáng)
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26 Phạm Ngọc Huy Cường x 022866660 7/26/2007 CA TP. HCM Đạt

27 Hứa Thị Thùy Liên x 026056402 5/19/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Hồ Tiêu Việt

28 Nguyễn Thị Thảo Trang x 241768916 3/28/2016 CA Đắk Lắk Đạt

29 Nguyễn Hữu Châu x
09207400009

6
5/29/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

30 Nguyễn Thị Thảo Phương x 241379874 3/5/2010 CA Đắk Lắk Đạt

31 Mai Lê Anh Tuấn x 250709564 4/1/2014 CA Lâm Đồng Đạt

32 Lê Thị Tú Anh x 022221436 7/6/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Nông nghiệp 

GAP

33 Nguyễn Quốc Thông x 025941345 1/12/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Vận tải Việt 

Nhật

34 Lưu Thành Vinh x 312147236 7/13/1991 CA Tiền Giang Đạt

35 Huỳnh Phúc Thiên Phú x 025314344 6/24/2010 CA TP. HCM Đạt

36 Phạm Thị Thanh Thảo x 023811894 6/20/2000 CA TP. HCM Đạt Cty Hồng Sen

37 Nguyễn Thị Triệu Qúi x 025030656 4/1/2009 CA TP. HCM Đạt

38 Nguyễn Thị Huyền x 025867132 1/13/2014 CA TP. HCM Đạt

39 Võ Ngọc Linh x 281031830 2/25/2015 CA Bình Dương Không đạt

40 Giang Thục Mai x 023476575 7/8/2013 CA TP. HCM Không đạt

41 Nguyễn Thị Phương Thùy x 285097807 7/4/2016 CA Bình Phước Không đạt

42 Nguyễn Thị Hồng Cam x 205247388 8/6/2002 CA Quảng Nam Không đạt

43 Nguyễn Chí Quyền x 311965900 7/13/2012 CA Tiền Giang Không đạt

44 Lê Thanh Phong x 320969311 10/18/2006 CA Bến Tre Không đạt Ttâm Satra

45 Nguyễn Thị Thu Huyền x 331495983 6/6/2002 CA Vĩnh Long Đạt

46 Nguyễn Xuân Hùng x 023748757 5/20/2010 CA TP. HCM Đạt

47 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh x 273372828 9/5/2006 CA Bà Rịa VT Đạt

48 Trương Thị Hồng Thu x 024617917 4/2/2007 CA TP. HCM Đạt

49 Hồ Nguyễn Anh Tuấn x 331577434 9/5/2004 CA Vĩnh Long Đạt

50 Trần Thanh Quang x 023444218 4/9/2003 CA TP. HCM Không đạt

51 Trần Thị Ngọc Điệp x 023088931 10/7/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Vinh Sơn

52 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 312260991 7/13/2010 CA Tiền Giang Không đạt

53 Trần Thị Thiên Thanh x 023709774 5/23/2000 CA TP. HCM Đạt

54 Vũ Hồng Lý x 023669085 5/18/2006 CA TP. HCM Không đạt
Cty Gia Khang 

Phát

55 Tạ Xuân Phát x 022876415 3/16/2007 CA TP. HCM Không đạt

56 Nguyễn Thị Yến Như x 272430428 3/11/2011 CA Đồng Nai Không đạt

57 Nguyễn Thị Hương Giang x 024227565 6/7/2004 CA TP. HCM Không đạt
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58 Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn x
07908900041

3
1/21/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

59 Võ Văn Thành x 362280783 9/16/2013 CA Cần Thơ Không đạt

60 Hồ Đặng Diễm Trang x 271915068 6/21/2012 CA Đồng Nai Đạt
Cty Mega Việt 

Phát

61 Ngô Thị Cẩm Tiên x 301444298 4/1/2015 CA Long An Đạt

62 Nguyễn Ngọc Thi x 023703903 6/5/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Phú Hưng

63 Đào Thị Hảo x 025484304 9/20/2011 CA TP. HCM Đạt

64 Lê Quốc Cường x 320877701 5/15/2009 CA Bến Tre Đạt Cty Bích Trúc

65 Nguyễn Thị Bích Phượng x 320898476 6/29/2012 CA Bến Tre Không đạt
Cty Mạnh Anh 

Việt

66 Nguyễn Thị Huế x 186166880 3/19/2002 CA Nghệ An Đạt

67 Phạm Thị Bích Hợp x 212285437 7/29/2010 CA Quảng Ngãi Đạt

68 Nguyễn Thị Hồng Lộc x 023310867 3/7/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Vinh Phát

69 Chu Văn Lâm x 026034738 5/30/2015 CA TP. HCM Không đạt

70 Nguyễn Thị Mỹ Nhung x 272234281 5/21/2008 CA Đồng Nai Đạt Cá nhân

71 Lê Hà Phương x 024858254 11/29/2007 CA TP. HCM Đạt

72 Phan Quốc Thanh x 023412376 10/18/2010 CA TP. HCM Đạt
Cty Thiên Hiệp 

Thành

73 Đỗ Thị Thắm x 013218631 9/14/2009 CA Hà Nội Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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(Ngày 25/08/2016, buổi sáng)
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Nguyễn Thị Huế
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